
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

          Số:        /QĐ-ĐHĐT                       Đồng Tháp, ngày       tháng 9 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển  

đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2026 (bổ sung) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp nay là Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định 

về việc xác định số lượng tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 5180/QĐ-HĐTS ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng 

tuyển sinh về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2026 

(bổ sung); 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 124 (một trăm hai mươi bốn) thí sinh trúng tuyển các 

ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2026 (bổ sung) của Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy 

chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp, quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, các Trưởng đơn vị liên quan,        

các Trưởng chuyên ngành và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ Giáo dục Đại học (để báo cáo); 

- HT, các PHT;   

- Lưu: VT, ĐTSĐH, NH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Trương Tấn Đạt 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02, NĂM 2026 (BỔ SUNG) 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHĐT, ngày       tháng 9 năm 2026 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 

 

TT               Họ và tên  Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành 

A Khối ngành I  

1  Hồ Văn Chiến 29/12/1995 Quản lý giáo dục 

2  Lê Thị Yến Nhi   19/05/1990 Quản lý giáo dục 

3  Nguyễn Quốc Anh 27/04/1980 Quản lý giáo dục 

4  Vũ Thị Cẩm  01/06/1978 Quản lý giáo dục 

5  Dương Nguyễn Bảo Lâm 08/10/1979 Quản lý giáo dục 

6  Ngô Kim Lân 14/10/1982 Quản lý giáo dục 

7  Trần Thị Loan 06/01/1980 Quản lý giáo dục 

8  Nguyễn Thị Mỹ  Sâm 04/05/1977 Quản lý giáo dục 

9  Nguyễn Thị Thủy  28/08/1968 Quản lý giáo dục 

10  Trần Thị Hoàng Anh 03/01/2002 Quản lý giáo dục 

11  Lê Thị Ngọc Diễm 02/01/1983 Quản lý giáo dục 

12  Đoàn Hồ Điệp 01/01/1977 Quản lý giáo dục 

13  Lê Thị Hằng 01/01/1982 Quản lý giáo dục 

14  Lê Cao Kỳ 12/02/1988 Quản lý giáo dục 

15  Nguyễn Duy Luận 04/06/1986 Quản lý giáo dục 

16  Triệu Thị Ngọc  Nga 09/05/1985 Quản lý giáo dục 

17  Nguyễn Hoàng Trung 29/11/1991 Quản lý giáo dục 

18  Phạm Thị Mỹ Vẹn 10/02/1985 Quản lý giáo dục 

19  Lưu Nguyễn Thị Thuỳ Dương 08/03/1987 Quản lý giáo dục 

20  Dương Thị Ngọc Mai 22/05/1983 Quản lý giáo dục 

21  Huỳnh Lê Cẩm Tiên 01/09/1993 Quản lý giáo dục 

22  Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/11/1982 Quản lý giáo dục 

23  Lê Thị Thanh Nhạn 21/11/1982 Quản lý giáo dục 

24  Nguyễn Thị Mỹ Thanh 05/05/1991 Quản lý giáo dục 

25  Võ Thị   Diễm 02/09/1977 Quản lý giáo dục 

26  Nguyễn Thuý Duy 30/07/1988 Quản lý giáo dục 

27  Ngô Dương Hiếu 04/07/1980 Quản lý giáo dục 

28  Phan Thái Như Quỳnh 18/08/1981 Quản lý giáo dục 

29  Huỳnh Thị Huyền Trang 16/06/1989 Quản lý giáo dục 
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TT               Họ và tên  Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành 

30  Trần Bùi Cẩm Vân 10/07/1988 Quản lý giáo dục 

31  Lương Minh Khai 10/07/1996 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

32  Nguyễn Văn Hoài Thanh 10/12/1987 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

33  Lê Thanh Trúc 19/04/2003 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

34  Hoàng Thuỵ Lan Anh 18/06/1998 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

35  Trần Ngọc Trang Đài 09/11/1997 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

36  Trần Võ Huỳnh  Ngân  13/05/2001 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

37  Tô Thị Kiều Hoa 20/05/2002 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

38  Trần Thanh Vy 01/01/2002 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

39  Nguyễn Huỳnh Xuân 24/02/1993 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

40  Thân Hồng Nga 16/02/1990 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

41  Vũ Hồng Ngọc 24/01/2000 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

42  Trần Phùng Thảo Nhi 13/08/1993 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

43  Đinh Thị Hà 02/04/1997 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

44  Trần Nguyễn Xuân Quỳnh 14/10/2003 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

45  Nguyễn Thị Ngọc Thu 23/10/1993 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

46  Nguyễn Hoàng Quân 13/04/2002 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

47  Trần Thị  Hằng 13/11/1989 Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

48  Nguyễn Thị Hoàng Oanh 25/07/1983 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

49  Lê Kim Phụng 13/09/1986 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

50  Đỗ Thị Hải Yến 26/03/1992 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

51  Mai Thị Hương  20/05/1980 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

52  Phạm Thị Túy Phượng 29/09/1986 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

53  Đinh Tường Vy 25/01/1991 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

54  Lê Thanh Vy 13/06/2002 Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) 

55  Nguyễn Thị Thuý An 04/01/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

56  Võ Trần Kim An 07/06/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

57  Dư Trường An 01/07/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

58  Nguyễn Thị Hồng Gấm 24/08/1999 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

59  Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/06/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

60  Trương Phạm Thuý  Hồng 30/06/1997 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 



4 

 

TT               Họ và tên  Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành 

61  Dương Thị Như Huỳnh 28/02/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

62  Lê Lâm Khánh Như 08/10/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

63  Phạm Tố Quyên 27/11/2001 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

64  Trần Ngọc   Tâm 07/02/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

65  Lữ Thị Ngọc Thơ 18/03/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

66  Đoàn Minh Thư 30/11/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

67  Trương Hoài Thư 19/09/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

68  Nguyễn Khánh Tuyết 07/01/1979 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

69  Trần Hồng Khánh Châu 21/05/2000 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

70  Võ Thị  Điệp 27/02/1999 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

71  Lưu Hữu Nghĩa 19/09/1982 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

72  Nguyễn Mỹ  Ngọc  13/02/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

73  Nguyễn Tiến Sang 19/07/2001 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

74  Nguyễn Thị Hồng Sương 02/02/1994 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

75  Trần Thị Phương  Uyên 18/03/1993 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

76  Phan Tân Huân 30/09/1995 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

77  Nguyễn Hữu Lộc 12/03/1998 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

78  Trần Lê Khánh Ngân 15/01/2001 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

79  Phan Quang Thiện 25/10/1997 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

80  Nguyễn Minh Thương 01/01/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

81  Nguyễn Thanh Thiện Ân 05/01/1998 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

82  Nguyễn Kim Oanh 04/04/1989 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

83  Võ Thuỵ Quế Anh 31/03/1993 Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
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TT               Họ và tên  Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành 

môn tiếng Anh 

84  Đỗ Thị Trúc Ly 23/06/1992 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

85  Nguyễn Huỳnh Thuý Nga 02/08/1989 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

86  Huỳnh Thị Thiên Ngân 10/01/1992 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

87  Lê Thị Tuyết Vi 05/08/1988 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

88  Nguyễn Thị Kim Anh 08/01/1990 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

89  Nguyễn Thị Mỹ Anh 20/01/1993 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

90  Nguyễn Quốc Bình 18/04/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

91  Hồ  Phi 23/09/1994 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

92  Nguyễn Văn Reo 15/06/1979 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

93  Khưu Ngọc Thanh 10/11/1981 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

94  Văn Thị Bích Trâm 20/12/1994 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

95  Dương Văn Út 13/02/1982 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

96  Nguyễn Thị Lệ 10/10/1983 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

97  Nguyễn Tấn Phúc 11/07/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

98  Vũ Duy Tú 16/06/1983 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

99  Dương Ngọc Ven 15/02/1982 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

100  Đoàn Thị Cao Hạnh 02/03/1988 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

101  Phạm Văn Triều 20/04/1992 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

102  Đỗ Thành Nhơn 07/10/1986 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

103  Phạm Thị Kim Tuyến 12/08/1987 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

104  Phạm Thị Thanh Giang 30/12/1981 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

105  Lê Trung Kiên 15/10/1999 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 
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TT               Họ và tên  Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành 

106  Nguyễn Ngọc Nhất Phương 25/10/1991 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

107  Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 19/03/1980 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

108  Nguyễn Văn Phước 04/05/1986 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

109  Nguyễn Hưng Trị 16/04/1984 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

110  Dương Thị Ngọc Ái 13/07/1997 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

111  Trương Thị Ngọc Hiếu 03/03/1994 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

112  Trần Thị Liên 21/09/1989 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

113  Nguyễn Tiến Phong 02/08/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

114  Phan Thị Bảo Thi 15/12/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

115  Nguyễn Thị Thu 06/04/1993 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

116  Võ Thị Thuỷ 01/09/1992 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

117  Nguyễn Phi Trường 28/11/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

118  Võ Quốc Huy 21/05/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

119  Đinh Hoàng Nam 22/09/1996 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

120  Lê Trần Bảo Nghi 07/08/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

121  Trần Văn Sang 15/07/1986 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

122  Nguyễn Phương Thảo 23/01/2003 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

123  Nguyễn Thị Anh Thư 21/08/1999 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

124  Trần Thanh Toàn 25/11/1985 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Toán 

Danh sách này gồm có 124 (một trăm hai mươi bốn) người./. 
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